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 BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 10/3/2021 

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Công văn số 301/UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 Về việc báo cáo 

sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 10/3/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; 

Ủy ban nhân dân xã Tân Trịnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, cụ 

thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Tân Trịnh là một xã vùng 1 của huyện Quang  cách trung tâm Huyện 

Quang Bình 16 km về phía đông của Huyện Quang Bình. Diện tích tự nhiên toàn 

xã là 5.177,8ha được chia làm 10 thôn bản, tổng số dân toàn xã là 5.588 khẩu = 

1.223 hộ gồm 12 dân tộc sinh sống. Đảng bộ xã có 16 chi bộ trực thuộc, trong 

đó có 10 chi bộ nông thôn và 06 chi bộ cơ quan, đơn vị với tổng số 396 đảng 

viên. 

- Thuận lợi: Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 

Ban Thường vụ Đảng xã, UBND xã Tân Trịnh luôn nhận được sự chỉ đạo của 

UBND và các ban, ngành của huyện; sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền 

và Nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội của xã luôn tăng trưởng và phát 

triển ổn định, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quôc phòng 

được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tư tưởng của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và châp hành 

tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cúa Nhà nước, tích cực tham 

gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã 

chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, các chi bộ tập trung thực 

hiện Kế hoạch số 53-KH/TU. Những điều kiện thuận lợi trên đã góp phân tích cực 

vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã. 

- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như trên, tình hình thời tiết 

diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cây trồng, vật nuôi, gây 

thiệt hại lớn cho người nông dân và khó khăn cho ngành chăn nuôi. Tình hình dịch 

bệnh Covid -19 bùng phát trong năm 2020 và lây lan mạnh năm 2021 và năm 2022 

gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân trên địa bàn xã; tình hình thời tiết bất 

thường ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nông dân và ảnh hưởng 

tới phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần 

của Nhân dân. Những vân đề trên đã tác động không nhỏ đến kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU. 



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 53-KH/TU  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Kế hoạch số 53-KH/TU 

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

Quang Bình về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”  giai đoạn 2021-2025. 

UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, công chức, Bí thư, trưởng 

thôn, các cơ quan, đơn vị thông qua họp phiên UBND xã định kỳ hàng tháng. Phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, triển khai thực hiện 

đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; Các thôn tổ chức tuyên truyền đến nhân dân 

trong thôn. Kết quả đã triển khai tại 10/10 thôn tổ chức được 10 hội nghị tuyên 

truyền cho 396 lượt cán bộ, đảng viên và 1.757 lượt nhân dân được nghe quán triệt. 

1.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thưc hiện Kế hoạch số 53-KH/TU 

 Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện “Dân vận khéo” từ đầu năm 2022 

đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá 

các mô hình “Dân vận khéo” 100%  số mô hình “Dân vận khéo” đăng ký triển 

khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 đều được kiểm tra, đánh giá thực tế về hiệu 

quả của mô hình. 

Trong 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo cấp uỷ, 

chính quyền xã đã thực hiện được 06 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát đối với các 

mô hình phát triển kinh tế và xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng 

nếp sống văn minh. 

2. Kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch số 53-KH/TU  

2.1 Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát 

triển kinh tế 

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các 

thôn đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

từng lĩnh vực như: kinh tế, an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng 

chính quyền. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 

01/12/2020 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ, 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 

26/3/2021 của Ủy ban nhân dân xã Tân Trịnh về cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế 

vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 58/NQ-

HĐND tỉnh: 

* Năm 2021: Tổng số hộ thực hiện cải tạo là: 27 hộ: Trong đó hộ được hỗ 

trợ vay vốn là 8 hộ; hộ nghèo 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Ngoài ra còn 19 hộ 

thuộc hộ không vay vốn (gồm thôn Mác Hạ, Tân Bình, Ngòi han, Thôn Vén, Tân 
lập). 

-Tổng diện tích thực hiện cải tạo vườn tạp là 6.495 m2, cụ thể: Diện tích 

trồng các loại rau, đậu, các loại 1.370 m2, diện tích xây dựng chuồng, trại chăn 

nuôi là: 1.800 m2, diện tích cải tạo khác là 1.325m2. 

-Tổng số tiền vay vốn 8 hộ =240.000.000đ chủ yếu các hộ sử dụng số tiền 

đúng mục đích theo bản đồ cải tạo vườn tạp của năm 2021. (Mua dê, nuôi lợn 

thương phẩm, nuôi gà, ao cá). 



 -Chi mua vật liệu làm chuồng chăn nuôi 25.400.000đ; Mua con giống lợn, 

dê, cá, mua gà  175.200.000đ, Mua cám cho lợn 31.000.000đ; chi mua lưỡi làm 

vườn 2,400.000đ. xây bờ ao cá 6.000.000 đồng. Tổng chi phí: 240,000.000đ/8 hộ. 

- Hiệu quả kinh tế năm 2021. Kết quả thực hiện 8 hộ đến nay thu được 

175.200.000 đồng, trong đó trừ số chi mua con giống, làm chuồng, mua cám, xây 

bờ ao, làm vườn 240.000.000đ, tổng thu được 8 gia đình  64.800.000đ/3 hộ/1 năm; 

(Chủ yếu các hộ thu nhập từ rau xanh, bán lợn, bán dê, bán cá) điểm hình như hộ 

Bà; Lý thị Tuý, ông Trần Văn Hải, Ông Đặng Văn Mạnh thôn Tân Bình, Ngòi Han. 

Năm 2022: Tổng số hộ thực hiện cải tạo là: 44 hộ: Trong đó hộ được hỗ 

trợ vay vốn là 3 hộ; hộ nghèo 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Ngoài ra còn 41 hộ 

thuộc hộ không vay vốn (gồm thôn Mác Hạ, Tân Bình, Ngòi han, Thôn Vén, Tân 
Bang, Mác Thượng, Tân Lập). 

- Tổng diện tích thực hiện cải tạo vườn tạp là 1.520 m2., cụ thể: Diện tích 

trồng các loại rau, đậu: 400 m2, diện tích xây dựng chuồng, trại chăn nuôi là: 220 

m2, diện tích cải tạo khác là 400 m2. Diện tích nuôi trồng thủy sản: 380 m2 

-Tổng số tiền vay vốn 3 hộ =90.000.000đ chủ yếu các hộ sử dụng số tiền 

đúng mục đích theo bản đồ cải tạo vườn tạp của năm 2022. ( Mua dê, nuôi lợn 
thương phẩm, nuôi gà). 

- Chi mua vật liệu làm chuồng chăn nuôi 10.000.000đ; Mua con giống lợn, 

dê, cá  67,700.000đ, Mua cám cho lợn 11.000.000đ; chi mua lưỡi làm vườn 

1,300.000đ.  Tổng chi phí: 90,000.000đ/3 hộ.  

Hiệu quả kinh tế năm 2022.  Kết quả thực hiện 3 hộ đến nay thu được 

115.867.000 đồng, trong đó trừ số chi mua con giống, làm chuồng, mua cám 

90.000.000đ, tổng thu được 3 gia đình  25.867.000đ/3 hộ/1 năm; (Chủ yếu các hộ 

thu nhập từ rau xanh, bán lợn, bán dê, bán cá) điểm hình như hộ ông; Hoàng Văn 

Thân, ông Hoàng Văn Tình, Ông Sùng Seo Dỉ thôn Vén, Ngòi Han.  

- Năm 2023: Tổng số hộ thực hiện cải tạo là: 98 hộ: Trong đó hộ được hỗ 

trợ vay vốn là 2 hộ; hộ nghèo 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Ngoài ra còn 96 hộ 

thuộc hộ không vay vốn (gồm thôn Mác Hạ, Tân Bình, Ngòi han, Thôn Vén, Tân 
Lập, Mác Thượng, Tân Tiến, Tân Trang, Tả Ngảo, Tân Bang). 

- Tổng diện tích thực hiện cải tạo vườn tạp là 900 m2, cụ thể: Diện tích trồng 

các loại rau, đậu 200 m2, diện tích xây dựng chuồng, trại chăn nuôi là: 140 m2, diện 

tích cải tạo khác là 350 m3: 

- Tổng số tiền vay vốn 2 hộ =60.000.000đ chủ yếu các hộ sử dụng số tiền 

đúng mục đích theo bản đồ cải tạo vườn tạp của năm 2023. ( Mua dê, nuôi lợn 
thương phẩm). 

- Chi mua vật liệu làm chuồng chăn nuôi 5.000.000đ; Mua con giống = 

47,000.000đ, Mua cám cho lợn 8.000.000đ . Tổng chi phí: 60,000.000đ/2 hộ.  

 Hiệu quả kinh tế năm 2023.  Kết quả thực hiện 2 hộ đến nay thu được 

76.420.000 đồng, trong đó trừ số chi mua con giống, làm chuồng, mua cám 

60.000.000đ, tổng thu được 2 gia đình  16.420.000đ/2 hộ/1 năm; (Chủ yếu các hộ 
thu nhập từ rau xanh, bán lợn, bán dê) điểm hình như hộ ông; Hoàng Văn Phúc, 

ông Ma Văn Phong, thôn Bình, Mác Hạ. 



* Thôn kiểu mẫu về cải tạo vườn tạp giai đoạn 2022-2025 tại thôn Tân Bình: 

Tổng số hộ thôn 54 hộ: trong đó số hộ đăng ký thực hiện 35 hộ luỹ kế đến nay thực 

hiện được 20 hộ, đạt 10/10 tiêu chí, 10 hộ đạt dưới 8 tiêu chí, còn lại 5 hộ đạt 7 tiêu 

chí. Xã tiếp tục vận động tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các tiêu chí tiếp 

theo. 

* Đối với các hộ được vay vốn giai đoạn 2021 – 2022 đã đến hạn trả nợ vốn 

UBND phối hợp cùng các ngành đoàn thể vận động gia đình trả nợ vốn vay về 

ngân hàng chính sách huyện theo quy định.  

Đến nay số hộ đã trả xong được 5 hộ, còn lại 3 hộ UBND xã phối hợp với 

khối đoàn thể vận động gia đình trả đúng theo quy định. 

+ Nêu những kết quả nổi bật trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt; thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh Hà Hà Giang, giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND huyện Quang Bình 

về Đột phá phát triển cây có múi theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn 

huyện Quang Bình giai đoạn 2021 - 2025. Uỷ ban nhân dân xã đã tiên triển khai 

lựa chọn, lập danh sách các hộ đăng ký thực hiện mô hình thâm canh cải tạo vườn 

cam sành già cỗi, năng suất thấp, rải vụ cam. Tổng số hộ tham gia là 60 hộ tương 

đương 80 ha; trong đó: cam V2 là 59 ha, cam xá đoài 12,8 ha, cam CS1 là 7,5 ha và 

cam đường canh 0,7 ha. ( điểm hình như hộ Ông: Hoàng Đức Mạnh 1,5 ha; Ông 

Hoàng Văn Ngâm 1.0 ha. Cây cam sinh trưởng phát triển tốt. 

+ Kết quả vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (Hiến 

đất, đóng góp ngày công …). Triển khai ngày thứ 7 vì NTM trên địa bàn xã, duy 

trì nâng cao các tiêu chí của NTM theo kế hoạch. Tổng số xi măng được cấp xây 

dựng đường bê tông nông thôn mới từ 2021 đến 2023 là 568,86 tấn, hiện nay tiến 

độ thực hiện toàn xã được 100% khối lượng công trình, chiều dài thực hiện 5,44 

Km. Huy động nhân dân tham gia mở mới được 4 Km đường giao thông tại thôn 

Mác Thượng; nạo vét rãnh, phát quang các tuyến đường và vệ sinh chỉnh trang 

khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Hỗ trợ giúp gia đình nghèo được xây dựng nhà 

ở nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức phối hợp với MTTQ, các đoàn thể huy 

động xã hội hóa được 30 triệu đồng xây dựng mở rộng tuyến đường bê tông từ Ngã 

ba đất đỏ đến trường Tiểu học, thôn Vén với chiều dài 130m, mở rộng 5m. 

Thực hiện kế hoạch huyện giao cho xã 2,05 km đường trục thôn, ngõ xóm tại 

5/10 thôn, thực hiện theo chương trình nhà nước hỗ trợ xi măng nhân dân tự làm. Kết 

quả thực hiện: Tổng số xi măng được duyệt để thực hiện 05 tuyến là 218 tấn, đến nay 

xã đã tiếp nhận đủ xi măng và thực hiện hoàn thiện 5/5 tuyến;  

+ Nâng cấp mở rộng tuyến Từ QL279 đến trụ sở thôn Tả Ngảo, với chiều 

dài 400m, đường rộng 3 m, dày 16cm. 

+ Tuyến từ nhà Luân đến nhà Tờ, thôn Mác Hạ, chiều dài 330m, đường rộng 

2,5m, dày 14 cm, nối với đường bê tông xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang. 

+ Tuyến đường bê tông trục xóm đến nhà ông Chúc, chiều dài 340m, rộng 

2,5m, dày 14 cm. 

+ Tuyến từ nhà văn hóa đến nhà ông Siu, thôn Ngòi Han, chiều dài 300m,. 



+ Từ nhà Thái Tâm vào nhà ông Vận (Bộ Tuyên), thôn Vén, chiều dài 450m. 

đã bê tông hoá được 150 m. 

+ Xây dựng đập Tân Trang, BQL thôn Tân Trang cắm mốc thực hiện mở 

rộng mới tuyến đường từ Ngã ba đi thôn Tân Bình vào Hồ thôn Tân Trang (chiều 

rộng 5m, dày 18 cm).  

+ Xây dựng đập Tân Bang, BQL thôn Tân Bang  cắm mốc thực hiện mở 

rộng  tuyến đường tù đập Tân Trang đi Bằng Lang 2,5km. 

* Kết quả triển khai thực hiện 03 chương trình mực tiêu quốc gia, giai đoạn 

2021-2025 (giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bòa dân tộc thiểu số và miền núi). 

- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất:  Hỗ trợ mua trâu sinh sản: Tổng số hộ 

được hỗ trợ mua trâu là: 112 hộ = 112 con trâu, mỗi hộ được hỗ trợ 15.000.000đ/con, 

tổng số tiền = 1.680.000.000đ.  

+ Hỗ trợ xây dựng khu vệ sinh + Chuồng trại. Tổng số hộ được thụ hưởng là 

112 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 5.000.000đ/công trình. tổng số tiền được hỗ trợ là 

560.000.000đ. 

2.2. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực 

văn hóa - xã hội.  

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Giang về  xóa bỏ các 

hủ tục lạc hậu, xã Tân Trịnh đặt mục tiêu đến hết năm 2025 phấn đấu 100% các 

gia đình trong toàn xã nhận thức được tác hại, hệ lụy của các phong tục, tập quán 

lạc hậu; sự cần thiết tham gia bài trừ các hủ tục, tập quán của gia đình, dòng họ. 

Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán 

lạc hậu, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nếp sống văn minh. Cho đến nay trên 

địa bàn xã cơ bản trong tiệc cưới hỏi, không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống, những lễ nghi, thách cưới rườm rà, tổ chức nhiều ngày; khuyến khích 

các hình thức báo hỷ thay cho tiệc cưới; khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao 

động bằng các hình thức đơn giản, phù hợp, văn minh. 

Không còn hiện tượng tổ chức việc hiếu quá 48 tiếng, không giết mổ nhiều 

gia súc. Về tổ chức lễ hội của địa phương rà soát loại bỏ những nghi lễ rườm rà, 

phản cảm, mê tín dị đoan, thương mại hóa lễ hội.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi phương thức sản xuất, canh tác 

gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Hướng dẫn người dân cải tạo vườn, đồi rừng, trang trại, phát triển kinh tế hộ gia 

đình bằng trồng cây ăn quả, cây dược liệu, rau trái vụ để tăng thu nhập. Tăng cường 

ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 

hóa. 

Cụ thể từ năm 2022 đến nay tuyên truyền, triển khai cho 100% các hộ gia 

đình ký cam kết với Thôn về xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây 

dựng nếp sống văn minh và các Thôn ký cam kết với Xã. Phối hợp với các ngành 

đoàn thể ra mắt được 07 Mô hình: 

Công tác giáo dục, đào tạo:  Các đơn vị trường học Ban giám hiệu nhà 

trường với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp trong việc triển khai văn bản các 



cấp, tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị chấp hành và 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch các cấp, cụ thể: Nhà trường 

triển khai, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện Nghị 

quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 

xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2025, 100% cán bộ, giáo viên, 

nhân viên ký cam kết thực hiện, đến thời điểm hiện nay không có cán bộ, giáo viên, 

nhân viên vi phạm. Tuyên truyền vận động tới cán bộ, giáo viên, nhân viên xây 

dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của 

ngành, quy chế của cơ quan đơn vị, luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn về an 

ninh trật xã hội. 

Trong những năm qua, đơn vị không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm 

quy chế của ngành, quy chế của cơ quan, vi phạm an ninh trật tự, vi phạm luật giao 

thông. 

2.3. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh  

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động dân vận, hướng vè cơ sở với nhiều việc làm cụ thế, thiết thực, phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm đối mới nội dung, phương thức 

hoạt động dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố mối 

quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tích cực quán triệt, triển 

khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân 

vận, gắn phong trào thi đua “dân vận khéo” với các phong trào thi đua của đơn vị, 

địa phương. Tổ chức đối thoại với Nhân dân, tổ chức cho cán bộ, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng 

dân cư, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững 

mạnh; đẩy mạnh việc công khai thủ tục hành chính, các chương trình dự án phát 

triển kinh tế xã hội, tôn trọng và phát huy quyềnlàm chủ của Nhân dân, nâng cao 

chất lượng phục vụ của cán bộ công chức đối với công dân. Duy trì, nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; nêu cao vai 

trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị và tính chủ động của cán bộ, công 

chức trong thực thi nhiệm vụ. 

- Kết quả triển khai thực hiện công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quyết định 1859-QĐ/TU 

ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng số cuộc: 11; có 1.324 người 

tham gia; số ý kiến 28 ý kiến; số ý kiến được giải đáp ngay tại hội nghị 28 ý kiến, 

các ý kiến giải đáp được nhận dân đồng tình ủng hộ. 

- Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đổi mới công tác dân vận trọng 

cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp.  

- Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển 

đổi số. Nhằm mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính và thực hiện các biểu mẫu 

thống nhất, theo quy định UBND xã tiến hành thống kê, rà soát các thủ tục hành 

chính, qua đó phát hiện và bãi bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian, 

rút ngắn quy trình giải quyết. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện công khai 



minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết kết quả TTHC. Trong giai đoạn 2021 - 

2024  tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại bộ phận một của là:  5.676 hồ sơ trong đó: 

- Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội là: 1.596  bộ hồ sơ. 

- Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: 4.080 hồ sơ. 

- Công tác Chuyển đổi số. Thực hiện các văn bản chỉ đạo về chương trình 

chuyển đổi số của UBND huyện. UBND xã Ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND 

ngày 13/07/2023 về việc thành lập Ban điều hành chuyển đổi số xã Tân Trịnh; và 

tổ chức  kiện toàn Ban điều hành chuyển đổi số xã Tân Trịnh giai đoạn 2021 - 2025  

định hướng đến năm 2030. UBND xã đã quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
về công nghệ thông tin. Tổng số máy tính tại UBND xã là 21 máy tính xách tay (tính 

cả máy cá nhân), 05 bộ máy cây, 10 máy in, 02 máy Scan.  

- Xã đang sử dụng mạng Internet cáp quang để trao đổi công việc và tìm kiếm 

thông tin trên mạng. Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động đạt 95%; tỷ lệ hộ gia 

đình có kết nối Internet ước đạt 40%; mật độ thuê bao điện thoại đạt 100 thuê 

bao/100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 08 thuê bao/100 hộ dân. Tổng số trạm 

thu phát sóng thông tin di động (BTS) có 02 trạm, cơ bản đáp ứng đảm bảo diện 

phủ sóng di động, phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

- Thực hiện duy trì thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành VNPTiOffice; 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành được gửi, nhận trên phần 

mềm VNPTiOffice. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Ủy Ban nhân dân xã chỉ đạo các ngành chuyên môn, thực hiện tốt công tác 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động xác minh, tham 

mưu hướng xử lý, giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích 

Nhà nước và quyền lợi của công dân. Trong giai đoạn 2021 - 2024, UBND xã đã 

tiếp nhận 108 đơn đề nghị giải quyết: các nội dung đơn đề nghị chủ yếu lĩnh vực 

đất đai tại xã các vụ việc đã được xác minh giải quyết kịp thời.  Do đó, tình hình 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã không có. Việc khiếu nại, 

tố cáo về cán bộ, Đảng viên không xẩy ra trên địa bàn xã. 

2.4. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động dân vận, hướng vè cơ sở với nhiều việc làm cụ thế, thiết thực, phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân. 

Tiếp tục quan tâm đối mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, phát 

huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa 

Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận, gắn phong trào thi 

đua “dân vận khéo” với các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương. Tổ chức 

đối thoại với Nhân dân, tổ chức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát 

huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư, tích cực đóng 

góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc 

công khai thủ tục hành chính, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, tôn 

trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ của 



cán bộ công chức đối với công dân. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân; giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của 

thủ trưởng cơ quan đơn vị và tính chủ động của cán bộ, công chức trong thực thi 

nhiệm vụ. 

2.4. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực 

quốc phòng - an ninh 

Tập trung chỉ đạo lực lượng vũ trang chủ động phối hợp nắm tình hình Nhân 

dân và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Lực lượng 

công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 

đội, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Quân đội 

chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu”. Chủ động tuyên truyền 

Nhân dân tham gia xây dựng về Quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh 

Nhân dân, tăng cường mối quan hệ quân dân, tạo điều kiện phát triển KT-XH, nâng 

cao đời sống vật chất tinh thân của Nhân dân. 

 Vận động nhân dân phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các điển hình “Dân vận khéo” 

nắm chắc địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giải quyết những vấn 

đề về an ninh nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội. 

Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân từ đó góp phần thu hẹp các điểm 

phức tạp về an ninh trật tự. Các điển hình “Dân vận khéo, thực hiện tốt dân chủ ở 

cơ sở, nằm sát tình hình quần chúng cùng cấp ủy, chính quyền đối thoại, hoà giải 

nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở làm cho cuộc sống của nhân dân đoàn kết 

hơn.  

+ Mô hình lắp Camera dọc đường Quốc lộ 279 của Chi bộ, công an, Mô 

hình điện thắp sáng thôn Vén. Mô hình dòng họ Hủng về xây dựng đảm bảo an 

ninh trật tự.  

2.5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Tháng dân vận” hằng 

năm 

Hàng năm thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy về triển khai 

thực hiện Tháng dân vận. UBND xã đã làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn tổ chức triển khai thực hiện tháng 

dân vận trên địa bàn xã, đạt được cụ thể như sau: 

Năm 2021:  Hội LHPN xã tổ chức xây khuôn viên, trồng hoa tại nhà văn 

hóa thôn Tân Bình có 37 chị em tham gia, trị giá là 3.900.000đ chào mừng Đại hội 

đại biểu Hội LHPN xã Tân Trịnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và chào mừng 

cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026. Các chi hội tổ chức phát động hội viên lao động, trồng hoa, doạn vệ sinh, 

chỉnh trang khuôn viên tại nhà văn hóa 10/10 chi hội có 214 chị em tham gia.  

Hội LHPN xã thường xuyên vận động hội viên chăm sóc duy trì mô hình 

trồng dưa hấu, dưa bao tử tại chi hội Ngòi han đã bán ra thị trường  tăng thêm thu 

nhập cho hội viên phụ nữ. 

Hội phụ nữ xã đã tổ chức vận động hội viên tổ chức Cải tạo vườn đồi Tạp  

dọn dẹp thực bì, cuốc hố trồng cỏ làm thức ăn cho dê, trồng vườn rau dinh dưỡng 

tại hộ gia đình chị Lý Thị Túy; giúp hộ Chị Lê Thị Dung; chị  Đặng Thị Phương 



san nền chuồng trại gia cầm, làm vườn rau và chỉnh trang khuôn viên gia đình với 

62 chị em hội viên tham gia. 

Nông dân Tập trung chỉ đạo các thôn Mác Hạ, Mác Thượng, Tân Bang,Ngòi 

Han xây dựng kế hoạch phát động ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới: Làm đường 

bê tông được 320m; khơi thông cống rãnh các tuyến đường liên thôn, liên xóm 

được 415m; giúp 02 thực hiện dân cải tạo vườn tạp   

Tổ dân vận thôn tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn 

mới: Làm đường bê tông nông thôn được 1.341 mét; khơi thông cống rãnh các 

tuyến đường liên thôn, liên xóm được 1,7 km; phát quang, dọn vệ sinh, chỉnh trang 

khuân viên, rào sung quanh nhà văn hóa thôn 10/10 thôn.  

Năm 2022:  Hội LHPN xã xây dựng và tổ chức ra mắt Mô hình chi hội phụ 

nữ tham gia xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu tại thôn Mác Hạ Tại buổi ra mắt, có 93 

thành viên đại diện cho các hộ gia đình thống nhất 7 nội dung ký cam kết. 

- Hội PN xã tổ chức vận động,  quyên góp cùng chi hội Tân Trang, Tân Bình 

Ủng hộ Lũ lụt cho các hộ gia đình trong xã như mì tôm, nước uống, gạo  sữa, bánh 

mì... trị giá là 2.500.000đ; Chi hội phụ nữ thôn Tân Bình vận động cùng BQL thôn 

thuê máy xúc làm đường là 1.080.000đ; Đồng thời hội viên tham gia giúp đỡ gia 

đình ngập lụt dọn nhà cửa, phơi chè được 5 nhà có 33 chị tham gia;  nạo vét đường 

tại thôn Tân bình, Tân Trang có 36 chị tham gia; 

Hội LHPN xã Lễ ra mắt chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch gắn với xây dựng 

nông thôn mới tại chi hội phụ nữ thôn Tân Tiến  

- Hội CCB tổ chức mở rộng đường từ ngã ba đất đỏ đến cổng trường tiểu 

học xã Tân Trịnh công trình chào mừng Đại hội đại biểu CCB xã khoá VII, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 với tổng kinh phí trên 30.580.000.  

Hội CCB xã xây dựng mô hình xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, 

xây dựng nếp sống văn minh theo Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hà Giang 

tại chi hội CCB thôn Tả Ngảo với 16 hội viên CCB tham gia mô hình.  

- Hội Nông dân tổ phát đắp lê đường  tại thôn Mác Hạ, Ngòi Han, Thôn 

Vén, Tân Trang được 4,5 km 

- Hội Nông dân xã xây dựng mô hình xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc 

hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hà 

Giang tại chi nông dân tại các thôn.  

Năm 2023:  Hội CCB xã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” CCB chung tay 

xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo nghị 

quyết 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hà Giang tại chi hội CCB thôn Tân Lập 

với 21 hội viên CCB tham. 

 Hội CCB xã triển khai thực hiện công trình trồng Hoa Tường vi chào mừng 

20 năm thành lập huyện Quang Bình tại thôn Tân Trang với tổng kinh phí 

1.800.000 ngàn đồng.  

- Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch về tổ chức phát động cải tạo vườn tạp 

năm 2023, xây dựng Kế hoạch về hưởng ứng phong trào ngaỳ thứ 7 về NTM gắn 

liền với cải tạo vườn tạp, Hiện nay đã tổ chức được 02 buổi lao động tại thôn Vén 

và Mác Hạ tổng 129 hội viên tham gia, giúp đỡ 02 hộ gia đình làm vườn, trồng các 



loại rau theo mùa vụ. Ra mắt “Mô hình thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán 

lạc hậu, trong đám tang của người Tày – Nùng tại thôn Tân Bình” xã Tân Trịnh có 

8 hộ Tày, 22 hộ Nùng ký cam kết thực hiện; Chi hội Phụ nữ thôn Mác Thượng phối 

hợp với Mặt trân Tổ Quốc thôn  ra măt mô hình  bài trừ  hủ tục phong tục tập quán 

lạc hậu trong việc cưới, việc tang có mặt 42  chị em hội viên, phụ nữ tham gia. 

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Quang Bình Hội Phụ nữ 

xã phối hợp với Chi hội phụ nữ thôn Vén,  Ban Quản lý thôn tổ chức quên góp tiền 

mua xi măng, cát với số tiền là 5.000.000 đ, tham gia đổ sân bên tông mở rộng làm 

sân bóng chuyền có 32 chị em phụ nữ tham gia. 

- Hội nông dân xã xây dựng mô hình “Dân vận khéo”  chung tay xoá bỏ hủ 

tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo nghị quyết 27 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hà Giang tại chi hội CCB thôn  Ngòi Han với 97 

hội viên tham.  Hội nông dân  xã triển khai thực hiện công trình trồng Hoa Tường 

vi chào mừng Đại Hội nông dân các cấp tại thôn  Mác Thượng được 50 cây với 

tổng kinh phí 2.100.000 ngàn đồng.  

2.6. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 53-

KH/TU 

UBND xã đã thường xuyên làm tốt công tác quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực theo 

kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn bản tuyên truyền Nhân dân đăng ký thực 

hiện mô hình “Dân vận khéo”. Hàng năm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo việc 

rà soát đánh giá và nhân rộng mô hình theo hướng dẫn của Ban dân vận Huyện ủy. 

2.7. Công tác biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo”: nêu rõ hình thức tổ chức; số lượng tập thể, cá nhân được biểu dương, 

khen thưởng. 

Công tác khen thưởng được chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hay 

tiêu biểu ở cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình, tiên tiến trong 

quá trình triển khai thường xuyên được quan tâm của cấp ủy, nhân dân. Gồm 1 tập 

thể và 03 cá nhân. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Trong 3 năm (2021-2023), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Đảng ủy; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và sự 

hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trên địa bàn xã nên phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” đã đạt được nhiều thành tích; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình 

“Dân vận khéo” trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực hiện Kế hoạch 53-

KH/TU; đã có một số đoàn thể, chi bộ chủ động thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” đem lại hiệu quả. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một 

số hạn chế đó là: việc tuyên truyền triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” của một số ngành đoàn thể chưa tốt, còn hình thức. Một số số thôn chưa 

triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân 



vận khéo”. Nên việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên 

địa bàn xã đạt hiệu quả chưa cao. 

Hoạt động xây dựng mô hình mới, lan tỏa các mô hình chưa được khoa học, 

chưa duy trì thành nề nếp; 

Việc cung cấp, giới thiệu các mô hình, điển hình thực hiện phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” của UBMTTQ các tổ chức CT-XH từ thị xã đến cơ sở đôi khi 

còn chưa kịp thời; 

Công tác biểu dương khen thưởng, tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm 

thực hiện các mô hình còn chưa được nhiều. 

Trong thời gian từ 2021- tháng 9/2022, có những giai đoạn dịch covid-19 

diễn ra căng thẳng, phức tạp dẫn tới ảnh hưởng tới một số hoạt động phong trào. 

3. Bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng 

có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiêm tra, đôn đôc, tạo điều kiện cho 

hệ thống chính trị, nó có tác dụng thúc đẩy phong trào. Bên cạnh, cần nắm bắt, tìm 

hiểu nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu với cấp ủy cho phù hợp với đặc điểm 

cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tượng vận động. 

Thứ hai, Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 12/3/2021 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình về triến khai phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”  giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

để lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”  giai đoạn 2021 

– 2025; Hướng dân sô 05-HD/BDVHU, ngày 10/11/2022 về xây dựng mô hình, 

điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân 

vận khéo”, tập trung chỉ đạo thực lĩiện đồng bộ, hiệu quả nội dung của phong trào 

thi đua, trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân 

vận khéo” trên các lĩnh vực. Phong trào phải lấy hiệu quả làm thước đo chủ yêu; 

tránh hình thức, lãng phí, không thiết thực với đời sống của Nhân dân và xa rời nhiệm 

vụ chính trị của địa phương. 

Thứ ba, Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tố chức chính trị - xã 

hội, hội quần chúng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn phong 

trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua, cuộc vận động; luôn quan tâm 

chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân, từng bước củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội. 

Thứ tư, Toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc; cần chú trọng công tác 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Tỉnh ủy, phối 

hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận, nâng 

cao kỹ năng về công tác vận động quân chúng, “khéo” tuyên truyền, giải thích để 

quần chúng hiểu rõ và thực hiện. Chú trọng nghiên cứu, tổng hợp và phố biến, 

tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức các gương điển hình tiên tiến, cách làm 

hay của các điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức bình xét, đánh giá, công nhận 

khách quan các điển hình “Dân vận khéo” 

IV. NHIỆN VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 

12/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình về triến khai phong trào thi 



đua “Dân vận khéo”  giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 26 

tháng 3 năm 2021 để lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”  giai đoạn 2021 – 2025 của Đảng ủy xã Tân Trịnh đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò công 

tác dân vận của Đảng; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, để thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

3. Tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối cửa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực 

hiện và giám sát việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

và đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa bàn. 

4. Tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao trong 

thời gian qua. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 

10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” giai đoạn 2021 – 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Trịnh./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ, 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Thường trực HĐND-UBND xã, 

- MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội 

xã, 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 01 

Tổng hợp các văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU 



STT 
Tên, số, ký hiệu, 

cơ quan ban hành 

văn bản 

Ngày ban hành văn 

bản 
Trích yếu nội dung văn bản 

1 157/KH-UBND 28/4/2021 
Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”  giai đoạn 2021 – 2025 

2 115/UBND 12/4/2022 
Về  việc xây dựng và đăng ký mô hình "Dân vận khéo” 

năm 2022 

3 90/UBND 22/02/2023 
Về việc xây dựng và đăng ký mô hình "Dân vận khéo” 

năm 2023 
 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 02 

Tổng hợp số liệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển 

kinh tế 

Thời gian 

Mô hình Điển hình 

Tổng số 

hiện có 

số mô hình 

phát triển 

tốt đã nhân 

rộng 

Số mô hình 

phát triển 

không tốt đã 

loại bỏ 

Tổng số 

hiện có 

Năm công nhận 

2021 2022 2023 

Đến tháng 02/2021 3       

Đến tháng 02/2024 8  1 6 4 2  

So sánh tăng/giảm trước và sau khi 

thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU 

Tăng 5 
   

 
  

 

 

   

 

  

 

 

 

BIỂU SỔ 3 

Tổng hợp so liệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã 

hội 

Thời gian 

Mô hình Điển hình 

Tổng số 

hiện có 

Số mô hình 

phát triển tốt 

đã nhân rộng 

Số mô hình 

phát triển 

không tốt 

đã loại bỏ 
Tổng số 

hiện có 

Năm công nhận 

2021 2022 

2023 

Đến tháng 02/2021 1       
Đến tháng 02/2024 8   5 1  4 



So sánh tăng/giảm 

trước và sau khi 

thực hiện Kế hoạch 

số 53-KH/TU 

Tăng 7 

mô hình 

      

        
 

 

BIIỂU SỐ 4 

Tổng hợp số liệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh 

Thòi gian 

Mô hình Điển hình 

Tổng số 

hiện có 

Số mô hình 

phát triển tốt 

đã nhân rộng 

Số mô hình 

phát triển 

không tốt đã 

loại bỏ 
Tổng số 

hiện có 

Năm công nhận 

2021 2022 

 

2023 

Đến tháng 02/2021 0       
Đến tháng 02/2024 1   1  1  

So sánh tăng/giảm trước và 

sau kill thực hiện Kế hoạch 

số 53- 

KH/TU 

Tăng 1 

mô hình 
      

 

 

 

BIỂU SỐ 5 

Tổng hợp số liệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh - quốc 

phòng 

Thời gian 

Mô hình Điển hình 

Tổng số 

hiện có 
Số mô hình 

phát triển tốt 

đã nhân rộng 

Số mô hình 

phát triển 

không tốt đã 

loại bỏ 

Tổng số 

hiện có 

Năm công nhận 

2021 2022 2023 

Đến tháng 02/2021 1       
Đến tháng 02/2024 3   2  2  

So sánh tăng/giảm trước và sau khi 

thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU 

       

  



BIỂU SỐ 06 

Một số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nhất của địa phương, đơn vị 

STT 
Lĩnh Vực/Tên mô hình, 

điển hình 

Địa điểm triển 

khai thực hiện 

Thời gian bắt 

đầu 

thực hiện 

Tên cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân thực 

hiện 

Hiệu quả 

I Phát triển kinh tế 
    

1 Mô hình     

1.1. 

Chăn nuôi gia trại tổng hợp 

của ông Trần Văn Hải 
Thôn Tân Bình Năm 2021 

Đoàn thanh 

niên 
 

1.2. 

Nuôi dê, cải tạo vườn tạp 

của bà Lý Thị Túy 
Thôn Tân Bình Năm 2020 Hội phụ nữ  

1.3. 
Nuôi cá ông Hoàng Văn 

Thân 
Thôn Vén Năm 2020 

Hội Cựu 

chiến binh 
 

2 Điển hình     

2.1. 

Chăn nuôi lợn bà Hoàng Thị 

 Bình 
Thôn Ngòi Han Năm 2020 Hội phụ nữ  

2.2.      
•      

II Văn hóa - xã hội     

 

Mô hình     

1.1. 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu, xây dựng 

nếp sống văn minh 

thôn Tả Ngảo 17/8/202022 Chi hội CCB  

1.2 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu Lễ Cấp sắc 

dân tộc Dao 

thôn Ngòi Han 15/8/2023 
Chi hội Nông 

dân 
 

1.3 

Dân Vận khéo xóa bỏ hủ 

tục, phong tục, tập quán lạc 

hậu, xây dựng nếp sống văn 

minh 

thôn Tân Lập 14/4/2023 Chi hội CCB  

1.4 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu, trong việc 

cưới, việc tang 

thôn Mác 

Thượng 
02/8/2023 

Ban công tác 

mặt trận 
 

1.5 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu hôn nhân 

cận huyết 

thôn Tả Ngảo 27/10/2023 Chi Đoàn  

1.6 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu, xây dựng 

nếp sống văn minh 

Thôn Mác Hạ 09/8/2022 
Chi hội Phụ 

nữ 
 



1.7 

Xóa bỏ hủ tục, phong tục, 

tập quán lạc hậu, trong việc 

cưới, việc tang dân tộc Nùng 

và dân tộc Tày 

Thôn Tân Bình 
Tháng 05 năm 

2023 

Chi hội Phụ 

nữ 
 

2 Điển hình     

2.1. 

Dân Vận khéo xóa bỏ hủ 

tục, phong tục, tập quán lạc 

hậu, xây dựng nếp sống văn 

minh 

thôn Tân Lập 14/4/2023 

 

Chi hội CCB 

 

 

 

1.2.      
2 Điển hình     

2.1.      
2.2.      
...      

IV Quốc phòng - an ninh     
1 Mồ hình     

1.1. 

Tự quản về an ninh trật 

tự dòng họ Hủng 

ThônTả 

Ngảo 
Năm 2022 

Hội Cựu 

chiến binh 

xã 

 

1.2. 
Mô hình thắp sáng điện Thôn Vén 2020 Thôn Vén  

1.3. 
Mô hình Camera Quốc lộ 279  2022 Xã   

1 Điển hình     
2.1.      

2.2.      

...        
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